
Đơn vị FixHome - Sửa nhà Thanh Hoá đưa ra báo giá theo các công việc thực hiện như sau:

Ghi chú

 1020x2040 mm  1220 x 2440 mm  1500 x 3000 mm 

1 2 242,000                   

2 3 306,000                   

3 4 374,000                   

4 2 240,000             343,000                   

5 3 275,000             393,000                   

6 4 338,000             483,000                   

7 5 405,000             578,000                   

8 3                     425,000 

9 4                     478,000 

10 5                     560,000 

11 3 477,000                   

12 4 555,000                   

13 5 645,000                   

14 3 523,000                   791,000             

15 4 597,000                   902,000             

16 5 677,000                   1,023,000   

17 6 769,000                   1,162,000   

18 3 661,000                   999,000      

19 4 755,000                   1,141,000   

20 5 874,000                   1,321,000   

21 3 528,000      756,000                   1,145,000   

22 4 591,000      845,000                   1,280,000   

23 5 654,000             935,000                   1,415,000   

24 6 719,000             1,029,000                1,555,000   

25 3 911,000                   1,380,000   

26 4 1,000,000                1,510,000   

27 5 1,092,000                1,650,000   

28 6 1,197,000                1,810,000   

29 4 1,155,000                1,745,000   

30 5 1,218,000                1,840,000   

31 6 1,323,000                2,000,000   

32 4 1,299,000                1,965,000   

33 5 1,402,000                2,120,000   

34 6 1,512,000                2,285,000   

* LƯU Ý:

Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau đây:

Số tài khoản: 6.888.9999 - Hoàng Minh Toàn - Ngân hàng Phương Đông (OCB) chi nhánh Tp Thanh Hoá

Rất mong sự hợp tác của Quý Khách!

Đơn giá theo khổ tấm

EV 2038 0,12

DÙNG TRANG TRÍ NỘI THẤT (PET)

PVDF EV(3001,3002, 

3003,3005, 30VBl,30VB2) 0,5

STT Mã màu sản phẩm
Dày nhôm

(mm)

Dày tấm

(mm)

DÙNG TRANG TRÍ NGOẠI THẤT (PVDF)

PVDF EV(3001-3003, 3005-

3008, 3010-3012, 3015,3016, 

3017, 3035)

0,21

PVDF EV(3001,3002, 3003, 

3005, 3006, 3010, 3017)
0,3

PVDF EV(3001,3002, 3003) 0,4

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2023

PHÊ DUYỆT CỦA BÊN A TỔNG KHO VẬT LIỆU THANH HOÁ 24H

PET EV(2001-2012,2014-

2020)
0,06

PET EV(2001-2012, 2014-

2020, 2031, 20AG)
0,1

PET (2001,2002) 0,15

PET EV(2001-2008, 2010-

2012, 2014-2018)
0,18

PET EV(2001,2002, 2022) 0,21

(Công trình: Cung cấp vật tư, thi công tấm ốp Aluminium)

Thông tin khách hàng:

Họ Và Tên: Khách hàng A                            Sđt: 0978.ABC.ABC

Địa chỉ: TP Thanh Hóa - Thanh Hoá

FixHome xin kính chào Quý Khách!

        FIXHOME - TỔNG KHO VẬT LIỆU THANH HÓA 24H

                     Địa chỉ: Phố 2 - Long Anh - Tp Thanh Hoá - Thanh Hoá

                 Kho Tây bắc ga: Khu công nghiệp tây bắc ga - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hoá

Hotline: 0868.555.399 – 0948.555.399               

BÁO GIÁ THI CÔNG


